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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN D HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA 

 Tại điểm cầu Trung tâm, Trụ sở Toà án nhân D huyện Sông Mã 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lường Văn Quyết. 

Các Hội thẩm nhân D:  

1. Ông Quàng Văn Tiện. 

2. Ông Trần Thành Vân. 

- Thư ký phiên toà: Bà Lý Thị Thuỳ Linh, Thư ký Tòa án nhân D huyện 

Sông Mã. 

  - Đại diện Viện Kiểm sát nhân D huyện Sông Mã tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Thanh Quân – Kiểm sát viên. 

 Tại điểm cầu Thành phần, Nhà tạm giữ Công an huyện Sông Mã 

 - Những người tiến hành tố tụng: Thư ký phiên toà: Ông Bùi Quang Hùng, 

Thư ký Tòa án nhân D huyện Sông Mã. 

 - Người tham gia tố tụng: 

 + Bị cáo: Vì Văn L. 

 + Cán bộ, Chiến sỹ thuộc cơ sở giam giữ: Ông Tòng Văn Bắc, ông Lường 

Hải Sơn. 

  Ngày 23 tháng 02 năm 2023, tại điểm cầu Trung tâm thuộc Tr  s  Toà án 

nhân D huyện Sông Mã và điểm cầu thành phần thuộc Nhà tạm giữ Công an huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La, xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai v  án hình sự th  lý số: 

50/2023/TLST-HS ngày 13 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa v  án ra xét 

xử số: 50b/2023/QĐXXST-HS ngày 26/01/2023 và Quyết định hoãn phiên toà số: 

63b ngày 09/02/2023 đối với bị cáo: 

  Vì Văn L, tên gọi khác: Không, sinh năm 1995; nơi cư trú: Bản M, xã N, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học 



2 

 

vấn): 6/12; D tộc: Thái; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông: Vì Văn D và con bà: Lò Thị A (đã chết); vợ: Lò Thị C, con chưa có. 

 - Tiền sự: Không. 

- Tiền án: Ngày 31/10/2018 bị Tòa án nhân D huyện Sông Mã xử phạt 40 

tháng tù giam về tội  ướp gi t tài sản.  

 Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/10/2022 cho đến nay. Có mặt tại phiên 

toà. 

 Người bị hại:  

 - Chị Lường Thị S, sinh năm 1992. Trú tại: Bản M, xã N, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. Có mặt. 

 - Chị Lò Thị D, sinh năm 1999. Trú tại: Bản N, xã N, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên toà, nội dung v  án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 02/10/2022, L đi bộ từ nhà đi đến chợ trung tâm huyện 

thuộc tổ dân phố 4, thị trấn S, huyện Sông Mã nhìn thấy một chiếc xe mô tô nhãn 

hiệu Honda, loại Wave RS, màu Đen - Bạc, BKS 26B2 - 570.34 của chị Lường Thị 

S, sinh năm 1992 trú tại Bản M, xã N, huyện Sông Mã đang dựng trước cửa hàng 

tạp hóa, trên xe có treo mũ bảo hiểm và cắm chìa khóa   ổ khóa điện, chị S đang 

ngồi bán rau cách ch  để xe khoảng 15m và không để ý xe.  o không có tiền mua 

ma túy sử d ng, L nảy sinh ý định lén lút, bí m t chiếm đoạt chiếc xe trên để tháo 

bình ắc quy mang đi bán lấy tiền, đồng thời sử d ng chiếc xe làm phương tiện đi 

mua ma túy. L bỏ mũ bảo hiểm xuống nền bê tông rồi ngồi lên xe b t chìa khóa nổ 

máy điều khiển xe đi theo hướng thành phố Sơn La. Khi đi đến đoạn đường thuộc 

bản Lê Hồng Phong, xã Nà Nghịu, L nhìn thấy phía bên phải theo hướng đi có một 

lối đường đất r  xuống bờ sông Mã nên điều khiển xe r  xuống khoảng 05 mét thì 

dừng lại. L m  cốp xe kiểm tra thấy trong cốp xe có một chiếc tua vít, một chiếc cờ 

lê, L sử d ng tua vít để tháo bình ắc quy và sử d ng cờ lê để tháo biển số xe, rồi cất 

biển số xe vào trong cốp xe nh m tránh bị phát hiện. L điều khiển xe đến một kho 

phế liệu của một người không quen biết   bản Q, xã N, huyện Sông Mã. Tại đây, L 

bán bình ắc quy cho một người đàn ông không quen biết với giá 30.000 đồng. Sau 

khi bán xong, L điều khiển xe đi đến bản B, xã   vào nhà một người đàn ông dân 

tộc Mông không quen biết hỏi mua ma túy sử d ng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 

L điều khiển xe về dựng   bờ k  sông Mã  dưới chân cầu treo cũ  thuộc tổ dân phố 

4, thị trấn S chìa khóa điện v n cắm   ổ khóa, để mặc chiếc xe   đó rồi đi bộ về nhà 
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  bản M, xã N, huyện Sông Mã. Sau khi phát hiện bị mất xe, chị S đã gọi điện báo 

người nhà cùng đi tìm, đến 18 giờ cùng ngày chị Lường Thị S tìm thấy xe tại bờ k  

sông Mã, kiểm tra phát hiện mất bình ắc quy của xe. Sau đó chị điều khiển xe đến 

quán sửa xe để thay bình ắc quy mới hết 300.000 đồng. Ngày 03/10/2022, chị 

Lường Thị S có đơn trình báo sự việc đến  ơ quan  ảnh sát điều tra  ông an huyện 

Sông Mã để giải quyết.  

 Đến sáng ngày 04/10/2022, L lại đi lang thang tại đoạn đường bê tông thuộc 

bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã nhìn thấy một chiếc xe mô tô màu đen, 

không có biển số của chị Lò Thị D, sinh năm 1999 trú tại Bản N, xã N, huyện Sông 

Mã dựng tại đoạn đường thuộc bản T, xã N, huyện Sông Mã. Quan sát xung quanh 

không có người trông coi, nên nảy sinh ý định lén lút, bí m t chiếm đoạt chiếc xe 

mô tô làm phương tiện đi lại, L ngồi lên xe đạp cần nổ thì xe nổ máy (do xe nổ máy 

không cần ch a kh a, không c  b nh  c quy . L điều khiển xe đi đến bản Bướm  , 

xã  hiềng Khoong, huyện Sông Mã để đi chơi. Đến ngày 05/10/2022, khi L đang 

điều khiển xe trộm cắp được trên đường thuộc bản B, xã  , huyện Sông Mã thì bị tổ 

công tác của  ông an huyện Sông Mã mời về tr  s   ông an huyện để làm việc. 

Quá trình làm việc L đã khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp chiếc xe 

chiếm đoạt của chị D. 

 Kết quả khám nghiệm hiện trường đã xác định vị trí nơi để của 02 xe mô tô 

trước khi Vì Văn L lấy trộm; vị trí chiếc xe mô tô biển kiểm soát 26B2-570.34 

người bị hại chị Lường Thị S tìm thấy xe   bờ k  sông Mã. Qua khám nghiệm đã 

xác định được các vị trí phù hợp với lời khai của bị can, của người bị hại và người 

ch ng kiến.  

Ngày 05/10/2022 và 14/11/2022  ơ quan  ảnh sát điều tra  ông an huyện 

Sông Mã ra Yêu cầu định giá tài sản đối với chiếc xe mô tô hiệu Honda loại xe 

Wave RS BKS 26B2-570.34, 01 bình ắc quy khô điện áp 12V và 01 xe mô tô màu 

đen không xác định được nhãn hiệu và loại xe.  

Kết lu n định giá số 37/KL ngày 05/10/2022 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố t ng hình sự thuộc UBN  huyện Sông Mã kết lu n:     chiếc  e mô tô 

nh n hi u Honda  oại  e  ave    màu  en bạc, B     B -      , s  khung 

            , s  máy             ,  e    bị tháo b nh  c quy,    qua s  d ng  

Trị giá              ng      một  b nh  c quy,  oại b nh  c quy khô  i n áp    , 

dung  ư ng  ,  h, nh n hi u     T   , v  nh a màu  en tr ng, k ch thư c 

           mm,    qua s  d ng  Trị giá           ng  Tổng s  ti n            

  ng .  

Kết lu n định giá số 39/KL ngày 22/11/2022 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố t ng hình sự thuộc UBN  huyện Sông Mã kết lu n:      một  chiếc  e mô 
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tô màu  en  không  ác  ịnh  ư c nh n hi u và  oại  e , s  khung 

  H CH    T      , s  máy   H       H-B        e không c  cánh 

yếm, ch n b n trư c,  p sườn, gương chiếu h u, yên  e bị rách, nhi u bộ ph n trên 

 e    bị hư h ng,  e không c  bi n s , không c  b nh  c quy,  e    qua s  d ng  Trị 

giá           ng .  

 Về D sự: Người bị hại chị Lường Thị S đề nghị bị cáo bồi thường 1.000.000 

đồng tiền công truy tìm và tiền mua bình ắc quy mới; chị Lò Thị D yêu cầu bồi 

thường 200.000 đồng. Hiện nay bị cáo chưa bồi thường.  

  áo trạng số: 02/CT-VKSSM ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Viện Kiểm sát 

nhân D huyện Sông Mã, truy tố Vì Văn L về tội Trộm cắp tài sản, theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ lu t hình sự. 

 Tại phiên toà, Kiểm sát viên v n giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị Hội 

đồng xét xử áp d ng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g, h khoản 1 

Điều 52; Điều 38 Bộ lu t hình sự. Phạt bị cáo từ 01 năm 02 tháng đến 01 năm 06              

tháng tù. Về Dân sự: Người bị hại (chị S) đã lấy lại được tài sản, còn yêu cầu bồi 

thường tiền công truy tìm và tiền mua bình ắc quy mới; chị D yêu cầu bồi thường 

200.000 đồng, cần buộc bị cáo bồi thường. Bị cáo không có tài sản, là D tộc thiểu 

số, cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên được không 

áp d ng hình phạt bổ sung  là phạt tiền  và được miễn án phí; v t ch ng xử lý theo 

quy định của pháp lu t. Bị cáo; người bị hại có quyền kháng cáo. 

 Bị cáo không có ý kiến tranh lu n; người bị hại cũng không có ý kiến tranh 

lu n, đều có ý kiến yêu cầu bị cáo bồi thường tiền công truy tìm và tiền mua bình 

ắc quy. Sau khi được nói lời sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, 

giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 Trên cơ s  nội dung v  án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố t ng của  ơ quan điều tra công an huyện Sông 

Mã - Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân D huyện huyện Sông Mã - Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t c 

quy định của Bộ lu t tố t ng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

t ng, người tiến hành tố t ng.  o đó, các hành vi, quyết định tố t ng của  ơ quan 

tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện đều hợp pháp.  

 [2] Về ch ng c  xác định tội danh: 
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- Sáng ngày 02/10/2022, Vì Văn L lợi d ng sơ h  không có người trông giữ 

tài sản đã có hành vi lén lút, bí m t chiếm đoạt chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda loại 

Wave RS, màu Đen - Bạc, BKS 26B2 - 570.34 là tài sản của chị Lường Thị S  để xe 

tại khu vực chợ trung tâm thị trấn Sông Mã, thuộc tổ D phố 4, thị trấn Sông Mã, sau 

đó tháo bình ắc quy đi bán lấy tiền tiêu sài cá nhân; tiếp đến sáng ngày 04/10/2022, bị 

cáo có hành vi lén lút, bí m t chiếm đoạt một xe mô tô màu đen không xác định nhãn 

hiệu và loại xe của gia đình chị Lò Thị D m c đích làm phương tiện đi lại. Tổng trị 

giá tài bị cáo chiếm đoạt theo Hội đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự thuộc 

UBN  huyện Sông Mã kết lu n là: 12.850.000 đồng. 

 - Tại phiên toà, bị cáo thừa nh n toàn bộ hành vi phạm tội; lời khai nh n hoàn 

toàn thống nhất với lời khai tại cơ quan Điều tra, phù hợp với biên bản khám 

nghiệm hiện trường và lời khai của người bị hại; lời khai nh n của bị cáo cũng phù 

hợp với nội dung, tội danh của bản  áo trạng cùng các tài liệu, ch ng c  khác có 

trong hồ sơ v  án. Quá trình xét hỏi, tranh lu n không phát sinh tình tiết mới. Như 

v y, Hội đồng xét xử có cơ s  kết lu n: Bị cáo Vì Văn L phạm tội: "Trộm cắp tài 

sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ lu t hình sự. Do 

đó, kh i tố của cơ quan Điều tra và truy tố tội phạm của Viện kiểm sát đối với bị 

cáo là có căn c , đúng pháp lu t. 

[3] Xét tính chất, m c độ hành vi của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm hại quyền s  hữu tài sản của người khác, gây tâm lý bất an trong 

quần chúng nhân dân, gây b c xúc tình hình địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự.  o v y, cần có m c hình phạt tương x ng và cần 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định, nh m răn đe, cải tạo, 

giáo d c bị cáo và để phòng ngừa chung. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 02 tình tiết tăng nặng là (tái phạm), do tại 

bản án số: 160/2018/HS-ST ngày 31/10/2018 của Tòa án nhân D huyện Sông Mã 

xử phạt bị cáo 40 tháng tù về tội  ướp gi t tài sản, chưa được xoá án tích và (phạm 

tội 02 lần tr  lên) quy định tại điểm g; h khoản 1 Điều 52 Bộ lu t hình sự.  

- Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ là (người phạm tội 

thành khẩn khai báo) quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t hình sự. 

 5] Về vấn đề khác liên quan trong v  án:  

- Đối với người đàn ông không quen biết đã mua bình ắc quy với giá 30.000 

đồng với bị cáo tại cửa hàng phế liệu,   khu vực bản Q, xã Nà, huyện Sông Mã.  ơ 

quan  ảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, nhưng không có ai thừa nh n, ngoài ra 

cũng không có căn c  nào khác nên  ơ quan  ảnh sát điều tra không thu giữ được 
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chiếc bình và không có căn c  để điều tra, m  rộng v  án là có căn c , cần chấp 

nh n. 

- Đối với số tiền 30.000 đồng do bị cáo phạm tội mà có, l  ra phải truy thu. Tuy 

nhiên, bị cáo còn phải bồi thường nên không truy thu. 

- Đối với người đàn ông theo bị cáo khai đã bán ma túy cho bị cáo vào ngày 

02/10/2022 tại bản B, xã C, huyện Sông Mã, do bị cáo không biết tên tuổi, địa chỉ c  

thể người này nên cơ quan Điều tra không có cơ s  để m  rộng điều tra là có căn c . 

 [6] Về Dân sự: Người bị hại chị Lường Thị S đề nghị bị cáo bồi thường 

1.000.000 đồng tiền công truy tìm và tiền mua bình ắc quy mới; chị Lò Thị D yêu 

cầu bồi thường 200.000 đồng là có căn c . Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cần cân 

nhắc, xem xét cho phù hợp.  

 7] Về v t ch ng của v  án: Chiếc xe mô tô màu đen  không  ác  ịnh  ư c 

nh n hi u và  oại xe); Số khung RMHWCH2UM7TS11560, số máy 

RMHYX152FMH-B40156. Qua tra c u xe số khung, số máy xe có biển kiểm soát 

67 1-7283 xe đăng ký mang tên Nguyễn Tiến Việt, địa chỉ ấp Bình Phú 1, xã Bình 

Hòa, huyện  hâu Thành, tỉnh  n  iang. Xe là tài sản của gia đình bị hại chị Lò Thị 

D mua lại từ năm 2021 tại quán sửa chữa xe máy cũ tại bản N m  n, xã Nà Nghịu, 

huyện Sông Mã. Tại phiên toà chị D có đề nghị xin lại chiếc xe mô tô để sử d ng, 

do đó, cần xem xét trả lại. 

[8] Về hình phạt bổ sung và án phí: Bị cáo không có tài sản, là D tộc thiểu số, 

cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên không áp d ng 

hình phạt bổ sung  là phạt tiền  và được miễn án phí. 

[9] Đối với quan điểm của Kiểm sát viên về nội dung, tội danh và các vấn đề 

khác đối với bị cáo đều phù hợp với nh n định của Hội đồng xét xử, nên được chấp 

nh n.  

 Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  1. Về tội danh và hình phạt:  ăn c  khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 

Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ lu t hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Vì Văn L phạm tội: Trộm cắp tài sản. 

Xử phạt: Vì Văn L 01 năm 06 tháng tù (một năm sáu tháng). Thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam ngày 05/10/2022.   

Không áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

2. Về vật chứng:  ăn c  khoản 2 Điều 47 Bộ lu t hình sự. Trả lại cho chị Lò 

Thị D: 01 (một  chiếc xe mô tô  không xác định được nhãn hiệu, loại xe , màu đen 
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không có biểm kiểm soát. (Theo Quyết  ịnh chuy n v t chứng s  02 ngày 

12/12/     của  i n ki m sát huy n  ông    và biên bản giao nh n v t chứng 

ngày 14/02/2023 giữa Chi c c thi hành án D s  và Công an huy n  ông   , tỉnh 

 ơn  a   

 3. Về Dân sự:  ăn c  Điều 13, khoản 1 Điều 585, khoản 1 Điều 586 và Điều 

589 Bộ lu t Dân sự. Buộc bị cáo phải bồi thường công truy tìm xe và tiền mua 

bình ắc quy mới cho chị Lường Thị S 1.000.000 đồng (một triệu); bồi thường công 

truy tìm xe cho chị Lò Thị D 200.000 đồng (hai trăm nghìn). 

    từ ngày bên c  quy n yêu cầu thi hành án c   ơn yêu cầu thi hành án   i 

v i khoản ti n phải thi hành án, bên c  nghĩa v  phải thi hành án còn phải chịu 

khoản   i   i v i s  ti n ch m trả theo quy  ịnh tại các Đi u    , khoản   Đi u     

của Bộ  u t Dân s  năm      tương ứng v i thời gian ch m trả tại thời  i m thanh 

toán   

 4. Về án phí:  ăn c  điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14. Bị cáo được miễn án phí hình sự và án phí dân sự. 

  5. Về quyền kháng cáo:  ăn c  các Điều 331, 333 Bộ lu t tố t ng hình sự. 

Bị cáo; người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án 

ngày tuyên án ngày 23/02/2023. 

Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t Thi hành án Dân sự 

thì người được thi hành án Dân sự, người phải thi hành án Dân sự có quyền thỏa 

thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Lu t Thi hành án 

Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t Thi 

hành án dân sự. 

 
 Nơi nhận: 
- T N  tỉnh Sơn La; 
- S  Tư pháp tỉnh Sơn La; 
- VKSN  huyện; 

- TH  hình sự; 

- CCTHA D sự; 

-  Bị cáo; người tham gia TT khác; 

- Lưu: Hồ sơ, lưu án văn. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 
 

Lường Văn Quyết 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


